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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              QUẬN S- TP ĐÀ NẴNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     ------------                             ---------------- 

Số: 02/2018/QĐ-DSST    

Ngày : 13/02/2018 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực  

         hành vi dân sự.                  

 

    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN S - TP. ĐÀ NẴNG 

  
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Chủ tọa phiên họp: Ông Phùng Anh Dũng – Thẩm phán 

- Thư ký phiên họp: Ông Võ Ngọc Tín – Thư ký Tòa án nhân dân quận S, 

thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S tham gia phiên họp: Bà Trần 

Thị Hương Thu – Kiểm sát viên. 

Ngày 13/02/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận S - Tp. Đà Nẵng mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 03/2018/TLST-DS 

ngày 31/01/2018  về yêu cầu “tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

theo quyết định mở phiên họp số 02/2018/QĐ-TA ngày 09/02/2018. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Huỳnh Đ, sinh năm: 1933; 

Trú tại: 37 đường N, tổ 31, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng.  

Đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh C, sinh năm: 1972; Trú tại: 37 

Đường H, tổ 31, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng thông qua Giấy ủy 

quyền số chứng thực: 60, quyển: 01/2018-SCT/CK.ĐC ngày 31/101/2018 chứng 

thực tại UBND phường A, quận S, TP. Đà Nẵng. Có mặt 

2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1959; 

HKTT: Tổ 30 phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 



 
2 

+ Bà Huỳnh Thị Đ, sinh năm: 1968; 

HKTT: Tổ 56 phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 

+ Ông Huỳnh C1, sinh năm: 1969; 

HKTT: Tổ 56 phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 

+ Ông Huỳnh C, sinh năm: 1972. Có mặt; 

HKTT: Tổ 31 phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 

+ Bà Huỳnh Thị C, sinh năm: 1969; 

HKTT: Tổ 12, Tân An, phường Mân Thái, quận S, thành phố Đà Nẵng 

+ Bà Huỳnh Thị K, sinh năm: 1977; 

HKTT: Tổ 05 phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bao gồm: Bà Huỳnh Thị H, 

bà Huỳnh Thị Đ, ông Huỳnh C1, bà Huỳnh Thị C, bà Huỳnh Thị K đã ủy quyền 

cho ông Huỳnh C thay mặt gia đình giải quyết vụ án thông qua Giấy ủy quyền 

số chứng thực: 60, quyển: 01/2018-SCT/CK.ĐC ngày 31/01/2018 chứng thực tại 

UBND phường A, quận S, TP. Đà Nẵng. 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Ông Huỳnh Đ yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ ông là bà Nguyễn Thị N, sinh 

năm: 1939; Trú tại: 37 Đường H, tổ 31, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng 

mất năng lực hành vi dân sự 

 NHẬN ĐỊNH: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp. Tòa án 

nhân dân quận S nhận định: 

Ông Huỳnh Đ và bà Nguyễn Thị N kết hôn năm 1951 có với nhau 06 

người con là bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1959; bà Huỳnh Thị Đ, sinh năm: 

1968; ông Huỳnh C1, sinh năm: 1969; ông Huỳnh C, sinh năm: 1972; bà Huỳnh 

Thị C, sinh năm: 1975 và bà Huỳnh Thị K, sinh năm: 1977. Bà Nguyễn Thị N 

có quá trình sinh đẻ, phát triển về thể chất và tâm thần hoàn toàn bình thường, 

học lớp 3/12 thì nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tháng 9 năm 2016 bà 
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N bị tai biến mạch máu não do cao huyết áp được điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa 

Đà Nẵng và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng từ ngày 07/11/2016 đến ngày 06/12/2016 với chẩn đoán “Liệt tứ 

chi/ Xuất huyết não”. Sau khi ra viện, tình trạng bệnh không cải thiện, bà N 

không nói được, không biết gì, không nhận biết được người thân, liệt tứ chi, nằm 

một chỗ, không đi lại được, đại tiểu tiện không tự chủ, việc ăn uống và vệ sinh 

cơ thể đều do người nhà trực tiếp chăm sóc. 

Trong quá trình giải quyết cũng như tại phiên họp hôm nay đại diện theo 

ủy quyền của ông Huỳnh Đ là ông Huỳnh C xác định bà Nguyễn Thị N không 

còn khả năng nhận thức hành vi nên yêu cầu Tòa án tuyên bố bà N mất năng lực 

hành vi dân sự, đồng thời cha của ông là ông Huỳnh Đ cùng các anh chị em 

thống nhất cử ông làm người đại diện theo pháp luật cho bà N trong các giao 

dịch dân sự khi cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Xét yêu cầu của ông Huỳnh C thì thấy: Căn cứ vào Kết luận giám định 

pháp y tâm thần số 136/KLGĐTC ngày 06/02/2018 của Trung Tâm pháp y tâm 

thần khu vực Miền Trung thì bà Nguyễn Thị N có triệu chứng tâm thần, thần 

kinh, tim mạch: Cao huyết áp; suy giảm trí nhớ và tư duy gây trở ngại cho cuộc 

sống hàng ngày; không tiếp xúc được; hỏi không nói được; vô cảm, thờ ơ, bàng 

quan; ngủ nhiều, nằm một chỗ, không đi lại được, đại tiểu tiện không tự chủ, 

việc ăn uống và vệ sinh cơ thể đều do người nhà trực tiếp chăm sóc; trí nhớ giảm 

sút; trí tuệ giảm sút; liệt tứ chi. Hội chứng tâm thần, thần kinh, tim mạch: Hội 

chứng mất trí; liệt tứ chi; cao huyết áp. Kết luận về mặt y học: Mất trí trong 

bệnh mạch máu não (F01). Kết luận về mặt pháp luật: Mất hoàn toàn năng lực 

hành vi dân sự. 

Qua kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung Tâm pháp y tâm thần 

khu vực Miền Trung thấy phù hợp với lời trình bày của ông Huỳnh C và tình 

trạng hiện tại của bà Nguyễn Thị N. Do đó, yêu cầu của ông C là có căn cứ theo 

quy định của Bộ luật dân sự nên chấp nhận. 
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Tại phiên họp hôm nay, ông Huỳnh C yêu cầu Tòa án cho ông C được 

làm người đại diện theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị N. Xét yêu cầu của ông C 

thì thấy: từ khi sinh ra cho đến nay ông Huỳnh C đã sống cùng ba mẹ là ông 

Huỳnh Đ và bà Nguyễn Thị N. Hiện nay ông Huỳnh Đ tuổi đã cao, sức khỏe 

ngày càng yếu còn bà N thì nằm một chỗ. Ông C là người trực tiếp chăm sóc 

cho bà Nguyễn Thị N, mọi sinh hoạt của bà N đều do ông C lo liệu. Đồng thời 

ông Huỳnh Đ và các anh chị em của ông Huỳnh C là bà Huỳnh Thị H, bà Huỳnh 

Thị Đ, ông Huỳnh C1, bà Huỳnh Thị C, bà Huỳnh Thị K có giấy ủy quyền thống 

nhất cử ông Huỳnh C làm người đại diện theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị N, 

sự thỏa thuận trên của các đương sự là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với các 

điều 22, 46, 53, 57, 58, 59 của Bộ luật dân sự nên chấp nhận. Do đó, Tòa án xác 

định ông Huỳnh C làm người đại diện theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị N. 

Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân 

quận S về việc tuân theo đúng pháp luật của Thẩm phán, Thư ký và người tham 

gia Tố tụng. Về nội dung Kiểm sát viên đề nghị Tòa án nhân dân quận S áp 

dụng Điều 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 136 của Bộ luật dân sự 2015: Tuyên bố 

bà Nguyễn Thị N mất năng lực hành vi dân sự. Xác định ông Huỳnh C làm 

người đại diện theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị N. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí cho việc giám định pháp y tâm 

thần ông Huỳnh Đ tự nguyện chịu. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ các Điều 367, 369, 370 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự 

2015; Điều 22, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 136 của Bộ luật dân sự 2015. 

Tuyên bố: Bà Nguyễn Thị N – Sinh năm: 1939. Địa chỉ: Số 37 Đường H, 

tổ 31, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng mất năng lực hành vi dân sự. 

Ông Huỳnh C làm người đại diện theo pháp luật cho bà Nguyễn Thị N. 

Mọi giao dịch dân sự của bà Nguyễn Thị N phải do ông Huỳnh C xác lập, thực 

hiện. 
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 Lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000 đồng ông Huỳnh Đ phải chịu nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu số 

008501 ngày 30/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận S, thành phố Đà 

Nẵng. Ông Huỳnh Đ đã nộp đủ lệ phí. 

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết 

việc dân sự có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp không có mặt tại phiên 

họp thì thời hạn đó tính từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự 

hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết và Viện kiểm sát có quyền 

kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự 

                                                    THẨM  PHÁN 

                                             

                                                                                   (Đã ký) 
 

 

 

                      PHÙNG ANH DŨNG    
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Nơi nhận:       
 

- VKSND Q. Sơn Trà; 

- Chi cục THADS Q. Sơn Trà; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                       


